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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 2885 /QĐ-UBND
	                Gia Lai, ngày   02  tháng 12 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức

 thu phí, lệ phí trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Gia Lai thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số      /TTr-SNNMT ngày        tháng 12 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường theo Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục 47 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực Tài nguyên nước; Môi trường; Lâm nghiệp; Tổng hợp; Đăng ký biện pháp đảm bảo; Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường và Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí trong các lĩnh vực Tài nguyên nước; Môi trường; Lâm nghiệp; Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, xã, phường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Bưu điện tỉnh;

- VNPT tỉnh;

- Lưu: VT, NNMT, PVHCC.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH




DANH MỤC  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /12/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)


I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH ĐƯỢC TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH (05 TTHC)
	STT
	Mã số TTHC
	Tên TTHC
	Mức thu phí, lệ phí
	Số Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh

	1
	1.013823.H21


	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thẩu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất.


	1. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ/GCN

TT

Nội dung

Mức thu phí

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các phường

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các xã

Đối với Tổ chức

I

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (kể cả trường hợp điều chỉnh quyết định; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 1000m2

1.550.000

930.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000m2 trở lên

2.590.000

1.550.000

II

Đăng ký biến động đất đai (cấp mới giấy chứng nhận/xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp) - Các loại hồ sơ khác

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 1000m2

930.000

558.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000m2 trở lên

1.554.000

930.000

2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, cụ thể:

a. Trường hợp 1: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (thửa đất không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

b. Trường hợp 2: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản trên đất; Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tiếp

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Đối với tổ chức 

I

Cấp lần đầu

a

Các phường

đồng/giấy

100.000

500.000

50.000

250.000

b

Các xã

đồng/giấy

100.000

450.000

50.000

225.000

II

Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

a

Các phường

đồng/giấy

20.000

50.000

10.000

25.000

b

Các xã

đồng/giấy

20.000

40.000

10.000

20.000

III

Đăng ký biến động đất đai (kể cả trường hợp tách giấy chứng nhận)

a

Các phường

đồng/giấy

50.000

250.000

25.000

125.000

b

Các xã

đồng/giấy

50.000

200.000

25.000

100.000

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán  “Tại thời điểm nhận kết quả”.

4. Cơ quan thu phí, lệ phí: 
- Đối với phí thẩm định hồ sơ: Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 
- Đối với Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: Văn phòng Đăng ký đất đai.
	Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 27/11/2025

	2
	1.013825.H21
	Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất
	1. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ/GCN

TT

Nội dung

Mức thu phí

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các phường

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các xã

Đối với Tổ chức

Đăng ký biến động đất đai (cấp mới giấy chứng nhận/xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp) - Các loại hồ sơ khác
1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 1000m2

930.000

558.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000m2 trở lên

1.554.000

930.000

2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất, cụ thể:

a. Trường hợp 1: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (thửa đất không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

b. Trường hợp 2: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản trên đất; Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tiếp
Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Đối với tổ chức 

I

Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

a

Các phường

đồng/giấy

20.000

50.000

10.000

25.000

b

Các xã

đồng/giấy

20.000

40.000

10.000

20.000

II

Đăng ký biến động đất đai (kể cả trường hợp tách giấy chứng nhận)

a

Các phường

đồng/giấy

50.000

250.000

25.000

125.000

b

Các xã
đồng/giấy

50.000

200.000

25.000

100.000

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán  “Tại thời điểm nhận kết quả”.

4. Cơ quan thu phí, lệ phí: 

- Đối với phí thẩm định hồ sơ: Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Đối với Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: Văn phòng Đăng ký đất đai

	Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 27/11/2025

	3
	1.013826.H21
	Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư.
	1. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ/GCN

TT

Nội dung

Mức thu phí

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các phường
Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các xã

Đối với Tổ chức

I

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (kể cả trường hợp điều chỉnh quyết định; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 1000m2

1.550.000

930.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000m2 trở lên

2.590.000

1.550.000

II

Đăng ký biến động đất đai (cấp mới giấy chứng nhận/xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp) - Các loại hồ sơ khác

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 1000m2

930.000

558.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000m2 trở lên

1.554.000

930.000

2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất, cụ thể:

a. Trường hợp 1: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (thửa đất không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

b. Trường hợp 2: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản trên đất; Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tiếp

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Đối với tổ chức 

I

Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

a

Các phường

đồng/giấy

20.000

50.000

10.000

25.000

b

Các xã

đồng/giấy

20.000

40.000

10.000

20.000

II

Đăng ký biến động đất đai (kể cả trường hợp tách giấy chứng nhận)

a

Các phường

đồng/giấy

50.000

250.000

25.000

125.000

b

Các xã

đồng/giấy

50.000

200.000

25.000

100.000

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán  “Tại thời điểm nhận kết quả”.

4. Cơ quan thu phí, lệ phí: 

- Đối với phí thẩm định hồ sơ: Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Đối với Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: Văn phòng Đăng ký đất đai.
	Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 27/11/2025

	4
	1.013827.H21
	Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và số liệu bàn giao đất trên thực địa.
	1. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể:
Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ/GCN

TT

Nội dung

Mức thu phí

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các phường
Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các xã

Đối với Tổ chức

I

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (kể cả trường hợp điều chỉnh quyết định; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 1000m2

1.550.000

930.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000m2 trở lên

2.590.000

1.550.000

II

Đăng ký biến động đất đai (cấp mới giấy chứng nhận/xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp) - Các loại hồ sơ khác

1
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 1000m2

930.000

558.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000m2 trở lên

1.554.000

930.000

2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất, cụ thể:

a. Trường hợp 1: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (thửa đất không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

b. Trường hợp 2: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản trên đất; Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tiếp

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Đối với tổ chức 

I

Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

a

Các phường

đồng/giấy

20.000

50.000

10.000

25.000

b

Các xã

đồng/giấy

20.000

40.000

10.000

20.000

II

Đăng ký biến động đất đai (kể cả trường hợp tách giấy chứng nhận)

a

Các phường

đồng/giấy

50.000

250.000

25.000

125.000

b

Các xã

đồng/giấy

50.000

200.000

25.000

100.000

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán  “Tại thời điểm nhận kết quả”.

4. Cơ quan thu phí, lệ phí: 

- Đối với phí thẩm định hồ sơ: Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Đối với Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: Văn phòng Đăng ký đất đai.

	Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 27/11/2025

	5
	1.013828.H21
	Giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển


	1. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ/GCN

TT

Nội dung

Mức thu phí

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các phường

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các xã

I

Đối với Tổ chức

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 1000m2

1.550.000

930.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000m2 trở lên

2.590.000

1.550.000

2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất, cụ thể:

a. Trường hợp 1: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (thửa đất không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

b. Trường hợp 2: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản trên đất; Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tiếp

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Đối với tổ chức (cấp lần đầu)

a

Các phường

đồng/giấy

100.000

500.000

50.000

250.000

b

Các xã

đồng/giấy

100.000

450.000

50.000

225.000

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán  “Tại thời điểm nhận kết quả”.

4. Cơ quan thu phí, lệ phí: 

- Đối với phí thẩm định hồ sơ: Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Đối với Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: Văn phòng Đăng ký đất đai
	Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 27/11/2025

	Tổng cộng: 05 TTHC




II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG/ BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP XÃ, PHƯỜNG (08 TTHC)
	STT
	Mã số TTHC
	Tên TTHC
	Mức thu phí, lệ phí
	Số Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh

	I
	LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

	1
	1.014284.H21
	Giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển
	1. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể:

1.1. Đối tượng miễn phí: Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 27/10/2025.

1.2. Mức thu:
Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ/GCN

TT

Nội dung

Mức thu phí

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các phường
Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các xã

I

Đối với Tổ chức

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 1000m2

1.550.000

930.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000m2 trở lên

2.590.000

1.550.000

II

Đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 200m2

615.000

382.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200m2 đến dưới 500 m2
695.000

432.000

3

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500m2 đến dưới 1.000 m2

765.000
472.000

4

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000m2 đến dưới 3.000 m2
915.000

562.000

5

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000m2 đến dưới 5.000 m2
1.065.000

652.000

6

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000m2 đến dưới 10.000 m2
1.205.000

742.000

7

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 10.000m2 trở lên

1.285.000

782.000

2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất, cụ thể:

2.1. Đối tượng miễn lệ phí: Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 27/10/2025.

2.2. Mức thu:

a. Trường hợp 1: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (thửa đất không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

b. Trường hợp 2: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản trên đất; Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tiếp
Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Trường hợp 1

Trường hợp 2

I

Đối với tổ chức (cấp lần đầu)

a

Các phường

đồng/giấy

100.000

500.000

50.000

250.000

b

Các xã

đồng/giấy

100.000
450.000

50.000

225.000

II

Đối với cá nhân, hộ gia đình (cấp lần đầu)

a

Các phường

đồng/giấy

25.000

100.000

12.000

50.000

b

Các xã

đồng/giấy

Miễn

Miễn
Miễn
Miễn
3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán  “Tại thời điểm nhận kết quả”.

4. Cơ quan thu phí, lệ phí: Ủy ban nhân dân các xã, phường

	Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 03/9/2025

	2
	1.013949.H21
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	1. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể:

1.1. Đối tượng miễn phí: Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 27/10/2025.

1.2. Mức thu:

Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ/GCN

TT

Nội dung

Mức thu phí

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các phường

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các xã

A

Đối với Tổ chức

I

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (kể cả trường hợp điều chỉnh quyết định; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 1000m2

1.550.000

930.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000m2 trở lên

2.590.000

1.550.000

II

Đăng ký biến động đất đai (cấp mới giấy chứng nhận/xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp) - Các loại hồ sơ khác

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 1000m2

930.000

558.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000m2 trở lên

1.554.000

930.000

B

Đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

I

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (kể cả trường hợp điều chỉnh quyết định; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 200m2

615.000

382.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200m2 đến dưới 500 m2
695.000

432.000

3

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500m2 đến dưới 1.000 m2
765.000

472.000

4

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000m2 đến dưới 3.000 m2
915.000

562.000

5

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000m2 đến dưới 5.000 m2
1.065.000

652.000

6

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000m2 đến dưới 10.000 m2
1.205.000

742.000

7

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 10.000m2 trở lên

1.285.000

782.000

II

Đăng ký biến động đất đai (cấp mới giấy chứng nhận/xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp) - Các loại hồ sơ khác

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 200m2

264.000

156.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200m2 đến dưới 500 m2
312.000

186.000

3

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500m2 đến dưới 1.000 m2
354.000

210.000

4

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000m2 đến dưới 3.000 m2
444.000

264.000

5

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000m2 đến dưới 5.000 m2
534.000

318.000

6

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000m2 đến dưới 10.000 m2
618.000

372.000

7

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 10.000m2 trở lên

666.000

396.000

2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất, cụ thể:

2.1. Đối tượng miễn lệ phí: Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 27/10/2025.

2.2. Mức thu:

a. Trường hợp 1: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (thửa đất không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

b. Trường hợp 2: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản trên đất; Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tiếp

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Trường hợp 1

Trường hợp 2

A

Đối với tổ chức 

I

Cấp lần đầu

a

Các phường

đồng/giấy

100.000

500.000

50.000

250.000

b

Các xã

đồng/giấy

100.000

450.000

50.000

225.000

II

Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận
a

Các phường

đồng/giấy

20.000

50.000

10.000

25.000

b

Các xã

đồng/giấy

20.000

40.000

10.000

20.000

III

Đăng ký biến động đất đai (kể cả trường hợp tách giấy chứng nhận)

a

Các phường

đồng/giấy

50.000

250.000

25.000

125.000

b

Các xã

đồng/giấy

50.000

200.000

25.000

100.000

B

Đối với cá nhân, hộ gia đình 

I

Cấp lần đầu
a

Các phường

đồng/giấy

25.000

100.000

12.000

50.000

b

Các xã

đồng/giấy

Miễn

Miễn
Miễn
Miễn
II

Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận
a

Các phường

đồng/giấy

20.000

20.000

10.000

10.000

b

Các xã

đồng/giấy

Miễn

Miễn
Miễn
Miễn
III

Đăng ký biến động đất đai (kể cả trường hợp tách giấy chứng nhận)
a

Các phường

đồng/giấy

20.000

20.000

10.000

10.000

b

Các xã

đồng/giấy

Miễn

Miễn
Miễn
Miễn
3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán  “Tại thời điểm nhận kết quả”.

4. Cơ quan thu phí: 

- Đối với Phí thẩm định hồ sơ: Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Đối với Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 
+ Cấp lần đầu: Ủy ban nhân dân các xã, phường

+ Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận; Đăng ký biến động đất đai (kể cả trường hợp tách giấy chứng nhận): Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
	Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 03/9/2025

	3
	1.013950.H21
	Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất
	1. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể:

1.1. Đối tượng miễn phí: Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 27/10/2025.

1.2. Mức thu:

Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ/GCN

TT

Nội dung

Mức thu phí

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các phường

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các xã

I

Đối với Tổ chức

Đăng ký biến động đất đai (cấp mới giấy chứng nhận/xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp) - Các loại hồ sơ khác

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 1000m2

930.000

558.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000m2 trở lên

1.554.000

930.000

II

Đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đăng ký biến động đất đai (cấp mới giấy chứng nhận/xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp) - Các loại hồ sơ khác

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 200m2

264.000

156.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200m2 đến dưới 500 m2
312.000

186.000

3

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500m2 đến dưới 1.000 m2
354.000

210.000

4

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000m2 đến dưới 3.000 m2
444.000

264.000

5

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000m2 đến dưới 5.000 m2
534.000

318.000

6

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000m2 đến dưới 10.000 m2
618.000

372.000

7

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 10.000m2 trở lên

666.000

396.000

2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất, cụ thể:

2.1. Đối tượng miễn lệ phí: Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 27/10/2025.

2.2. Mức thu:

a. Trường hợp 1: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (thửa đất không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

b. Trường hợp 2: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản trên đất; Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tiếp

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Trường hợp 1

Trường hợp 2

A

Đối với tổ chức 

I

Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

a

Các phường

đồng/giấy

20.000

50.000

10.000

25.000

b

Các xã

đồng/giấy

20.000

40.000

10.000

20.000

II

Đăng ký biến động đất đai (kể cả trường hợp tách giấy chứng nhận)

a

Các phường

đồng/giấy

50.000

250.000

25.000

125.000

b

Các xã

đồng/giấy

50.000

200.000

25.000

100.000

B

Đối với cá nhân, hộ gia đình 

I

Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận
a

Các phường

đồng/giấy

20.000

20.000

10.000

10.000

b

Các xã

đồng/giấy

Miễn

Miễn
Miễn
Miễn
II

Đăng ký biến động đất đai (kể cả trường hợp tách giấy chứng nhận)
a

Các phường

đồng/giấy

20.000

20.000

10.000

10.000

b

Các xã

đồng/giấy

Miễn

Miễn
Miễn
Miễn
3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán  “Tại thời điểm nhận kết quả”.

4. Cơ quan thu phí, lệ phí:

- Đối với Phí thẩm định hồ sơ: Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Đối với Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
	Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 03/9/2025

	4
	1.013952.H21
	Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư
	1. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể:

1.1. Đối tượng miễn phí: Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 27/10/2025.

1.2. Mức thu:

Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ/GCN

TT

Nội dung

Mức thu phí

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các phường

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các xã

A

Đối với Tổ chức

I

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (kể cả trường hợp điều chỉnh quyết định; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 1000m2

1.550.000

930.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000m2 trở lên

2.590.000

1.550.000

II

Đăng ký biến động đất đai (cấp mới giấy chứng nhận/xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp) - Các loại hồ sơ khác

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 1000m2

930.000

558.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000m2 trở lên

1.554.000

930.000

B

Đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

I

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (kể cả trường hợp điều chỉnh quyết định; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 200m2

615.000

382.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200m2 đến dưới 500 m2
695.000

432.000

3

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500m2 đến dưới 1.000 m2
765.000

472.000

4

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000m2 đến dưới 3.000 m2
915.000

562.000

5

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000m2 đến dưới 5.000 m2
1.065.000

652.000

6

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000m2 đến dưới 10.000 m2
1.205.000

742.000

7

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 10.000m2 trở lên

1.285.000

782.000

II

Đăng ký biến động đất đai (cấp mới giấy chứng nhận/xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp) - Các loại hồ sơ khác

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 200m2

264.000

156.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200m2 đến dưới 500 m2
312.000

186.000

3

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500m2 đến dưới 1.000 m2
354.000

210.000

4

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000m2 đến dưới 3.000 m2
444.000

264.000

5

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000m2 đến dưới 5.000 m2
534.000

318.000

6

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000m2 đến dưới 10.000 m2
618.000

372.000

7

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 10.000m2 trở lên

666.000

396.000

2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất, cụ thể:

2.1. Đối tượng miễn lệ phí: Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 27/10/2025.

2.2. Mức thu:

a. Trường hợp 1: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (thửa đất không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

b. Trường hợp 2: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản trên đất; Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tiếp

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Trường hợp 1

Trường hợp 2

A

Đối với tổ chức 

I

Cấp lần đầu

a

Các phường

đồng/giấy

100.000

500.000

50.000

250.000

b

Các xã

đồng/giấy

100.000

450.000

50.000

225.000

II

Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

a

Các phường

đồng/giấy

20.000

50.000

10.000

25.000

b

Các xã

đồng/giấy

20.000

40.000

10.000

20.000

III

Đăng ký biến động đất đai (kể cả trường hợp tách giấy chứng nhận)

a

Các phường

đồng/giấy

50.000

250.000

25.000

125.000

b

Các xã

đồng/giấy

50.000

200.000

25.000

100.000

B

Đối với cá nhân, hộ gia đình 

I

Cấp lần đầu
a

Các phường

đồng/giấy

25.000

100.000

12.000

50.000

b

Các xã

đồng/giấy

Miễn

Miễn
Miễn
Miễn
II

Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận
a

Các phường

đồng/giấy

20.000

20.000

10.000

10.000

b

Các xã

đồng/giấy

Miễn

Miễn
Miễn
Miễn
III

Đăng ký biến động đất đai (kể cả trường hợp tách giấy chứng nhận)
a

Các phường

đồng/giấy

20.000

20.000

10.000

10.000

b

Các xã

đồng/giấy

Miễn

Miễn
Miễn
Miễn
3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán  “Tại thời điểm nhận kết quả”.

- Đối với Phí thẩm định hồ sơ: Ủy ban nhân dân các xã, phường
- Đối với Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 

+ Cấp lần đầu: Ủy ban nhân dân các xã, phường

+ Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận; Đăng ký biến động đất đai (kể cả trường hợp tách giấy chứng nhận): Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
	Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 03/9/2025

	5
	1.013953.H21
	Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và số liệu bàn giao đất trên thực địa
	1. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể:

1.1. Đối tượng miễn phí: Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 27/10/2025.

1.2. Mức thu:

Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ/GCN

TT

Nội dung

Mức thu phí

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các phường

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các xã

A

Đối với Tổ chức

I

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (kể cả trường hợp điều chỉnh quyết định; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 1000m2

1.550.000

930.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000m2 trở lên

2.590.000

1.550.000

II

Đăng ký biến động đất đai (cấp mới giấy chứng nhận/xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp) - Các loại hồ sơ khác

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 1000m2

930.000

558.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000m2 trở lên

1.554.000

930.000

B

Đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

I

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (kể cả trường hợp điều chỉnh quyết định; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 200m2

615.000

382.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200m2 đến dưới 500 m2
695.000

432.000

3

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500m2 đến dưới 1.000 m2
765.000

472.000

4

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000m2 đến dưới 3.000 m2
915.000

562.000

5

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000m2 đến dưới 5.000 m2
1.065.000

652.000

6

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000m2 đến dưới 10.000 m2
1.205.000

742.000

7

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 10.000m2 trở lên

1.285.000

782.000

II

Đăng ký biến động đất đai (cấp mới giấy chứng nhận/xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp) - Các loại hồ sơ khác

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 200m2

264.000

156.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200m2 đến dưới 500 m2
312.000

186.000

3

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500m2 đến dưới 1.000 m2
354.000

210.000

4

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000m2 đến dưới 3.000 m2
444.000

264.000

5

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000m2 đến dưới 5.000 m2
534.000

318.000

6

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000m2 đến dưới 10.000 m2
618.000

372.000

7

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 10.000m2 trở lên

666.000

396.000

2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất, cụ thể:

2.1. Đối tượng miễn lệ phí: Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 27/10/2025.

2.2. Mức thu:

a. Trường hợp 1: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (thửa đất không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

b. Trường hợp 2: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản trên đất; Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tiếp

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Trường hợp 1

Trường hợp 2

A

Đối với tổ chức 

I

Cấp lần đầu

a

Các phường

đồng/giấy

100.000

500.000

50.000

250.000

b

Các xã

đồng/giấy

100.000

450.000

50.000

225.000

II

Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

a

Các phường

đồng/giấy

20.000

50.000

10.000

25.000

b

Các xã

đồng/giấy

20.000

40.000

10.000

20.000

III

Đăng ký biến động đất đai (kể cả trường hợp tách giấy chứng nhận)

a

Các phường

đồng/giấy

50.000

250.000

25.000

125.000

b

Các xã

đồng/giấy

50.000

200.000

25.000

100.000

B

Đối với cá nhân, hộ gia đình 

I

Cấp lần đầu
a

Các phường

đồng/giấy

25.000

100.000

12.000

50.000

b

Các xã

đồng/giấy

Miễn

Miễn
Miễn
Miễn
II

Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận
a

Các phường

đồng/giấy

20.000

20.000

10.000

10.000

b

Các xã

đồng/giấy

Miễn

Miễn
Miễn
Miễn
III

Đăng ký biến động đất đai (kể cả trường hợp tách giấy chứng nhận)
a

Các phường

đồng/giấy

20.000

20.000

10.000

10.000

b

Các xã

đồng/giấy

Miễn

Miễn
Miễn
Miễn
3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán  “Tại thời điểm nhận kết quả”.

4. Cơ quan thu phí: 
- Đối với Phí thẩm định hồ sơ: Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Đối với Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 

+ Cấp lần đầu: Ủy ban nhân dân các xã, phường

+ Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận; Đăng ký biến động đất đai (kể cả trường hợp tách giấy chứng nhận): Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
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	1.012753.H21
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với tổ chức đang sử dụng đất
	1. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ/GCN

TT

Nội dung

Mức thu phí

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các phường

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các xã

Đối với tổ chức

1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 1000m2

1.550.000

930.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000m2 trở lên

2.590.000

1.550.000

2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất, cụ thể:

a. Trường hợp 1: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (thửa đất không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

b. Trường hợp 2: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản trên đất; Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tiếp

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Đối với tổ chức

a

Các phường

đồng/giấy

100.000

500.000

50.000

250.000

b

Các xã

đồng/giấy

100.000

450.000

50.000

225.000

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán  “Tại thời điểm nhận kết quả”.

4. Cơ quan thu phí: 

- Đối với trường hợp sử dụng đất theo hình thức quy định tại Điều 118 và khoản 3 Điều 120 Luật Đất đai hoặc trường hợp quy định tại Điều 119 và khoản 2 Điều 120 Luật Đất đai mà được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Ủy ban nhân dân các xã, phường thu phí, lệ phí.
- Đối với trường hợp tổ chức trong nước đang sử dụng đất theo hình thức quy định tại Điều 119 và khoản 2 Điều 120 Luật Đất đai mà không thuộc trường hợp được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê:
+ Phí Thẩm định hồ sơ: Chi cục Quản lý đất đai.

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: Văn phòng Đăng ký đất đai.
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	1.013978.H21
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	1. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể:

1.1. Đối tượng miễn phí: Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 27/10/2025.

1.2. Mức thu:

Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ/GCN

TT

Nội dung

Mức thu phí

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các phường

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các xã

Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 200m2

615.000

382.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200m2 đến dưới 500 m2
695.000

432.000

3

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500m2 đến dưới 1.000 m2
765.000

472.000

4

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000m2 đến dưới 3.000 m2
915.000

562.000

5

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000m2 đến dưới 5.000 m2
1.065.000

652.000

6

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000m2 đến dưới 10.000 m2
1.205.000

742.000

7

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 10.000m2 trở lên

1.285.000

782.000

2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất, cụ thể:

2.1. Đối tượng miễn lệ phí: Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 27/10/2025.

2.2. Mức thu:

a. Trường hợp 1: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (thửa đất không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

b. Trường hợp 2: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản trên đất; Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tiếp

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
a

Các phường

đồng/giấy

25.000

100.000

12.000

50.000

b

Các xã

đồng/giấy

Miễn

Miễn
Miễn
Miễn
3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán  “Tại thời điểm nhận kết quả”.

4. Cơ quan thu phí, lệ phí: Ủy ban nhân dân các xã, phường.
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	1.012818.H21

	Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận sau khi thu hồi
	1. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể:

1.1. Đối tượng miễn phí: Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 27/10/2025.

1.2. Mức thu:

Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ/GCN

TT

Nội dung

Mức thu phí

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các phường

Đối với hồ sơ có vị trí đất tại các xã

I

Đối với tổ chức (cấp lần đầu)
1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 1000m2

1.550.000

930.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000m2 trở lên

2.590.000

1.550.000

II

Đối với cá nhân, hộ gia đình (cấp lần đầu)
1

Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 200m2

615.000

382.000

2

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200m2 đến dưới 500 m2
695.000

432.000

3

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500m2 đến dưới 1.000 m2
765.000

472.000

4

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000m2 đến dưới 3.000 m2
915.000

562.000

5

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000m2 đến dưới 5.000 m2
1.065.000

652.000

6

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000m2 đến dưới 10.000 m2
1.205.000

742.000

7

Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 10.000m2 trở lên

1.285.000

782.000

2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất, cụ thể:

2.1. Đối tượng miễn lệ phí: Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 27/10/2025.

2.2. Mức thu:

a. Trường hợp 1: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (thửa đất không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

b. Trường hợp 2: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản trên đất; Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tiếp

Mức thu trong trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Trường hợp 1

Trường hợp 2

I

Đối với tổ chức (Cấp lần đầu)
a

Các phường

đồng/giấy

100.000

500.000

50.000

250.000

b

Các xã

đồng/giấy

100.000

450.000

50.000

225.000

II

Đối với cá nhân, hộ gia đình (cấp lần đầu)

a

Các phường

đồng/giấy

25.000

100.000

12.000

50.000

b

Các xã

đồng/giấy

Miễn

Miễn
Miễn
Miễn
3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán  “Tại thời điểm nhận kết quả”.

4. Cơ quan thu phí, lệ phí: Ủy ban nhân dân các xã, phường.
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